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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2014
1. Công tác dạy học
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường việc kiểm tra đánh giá học sinh, tiến độ kiểm tra miệng. 

Trường THCS Vũ Hữu bồi dưỡng học sinh giỏi theo đúng kế hoạch cùng các trường có học sinh được chọn dự thi cấp tỉnh đưa đón các em đi thi an toàn trong ngày 20/3/2014. Các trường cử giáo viên coi thi HSG cấp tỉnh theo công văn triệu tập đầy đủ. Kết quả sơ bộ thi HSG cấp tỉnh 8 môn văn hóa cho thấy đội tuyển HSG của huyện tiếp tục đạt kết quả cao. Dự kiến khoảng 60 giải, đồng đội vẫn duy trì ở tốp đầu của tỉnh.
Phòng GD&ĐT đã cử 2 học sinh trường THCS Vũ Hữu dự thi tiếng Anh trên internet cấp tỉnh ngày 22/3/2014. Kết quả em Vũ Thùy Linh học sinh lớp 9A THCS Vũ Hữu đạt 1700 điểm xếp thứ 2 toàn tỉnh, em Linh được chọn dự thi cấp toàn quốc vào ngày 26 tháng 4 tại trường THCS Lê Quý Đôn và được dự vòng kiểm tra của Sở GD&ĐT ngày 3/4/2014 để chọn học sinh thi “Tài năng Tiếng Anh” toàn quốc.

Đội tuyển điền kinh các trường được sát hạch tại THCS Vũ Hữu ngày 15/3/2014 để chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh từ 25 đến 26/3/2014. Kết quả sát hạch cho thấy nhiều em giải ba cấp huyện vươn lên đứng nhất, nhì để được chọn vào đội tuyển đi thi cấp tỉnh. Kết quả điền kinh huyện Bình Giang đạt 5 giải ba cá nhân (02 em THCS Long Xuyên, 01 em THCS Hùng Thắng, 01 em THCS Cổ Bì, 01 em THCS Thái Học). So với năm học trước, năm nay số  giải nhiều hơn nhưng huyện nhà vẫn đứng ở top cuối của tỉnh, trong đó các đội tuyển chạy bền nữ, ném bóng nam, nữ thành tích kém xa các đơn vị bạn.
Các trường tiếp tục chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đại trà.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát chất lượng giữa kì 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh vào ngày 28/03/2014 đang tổ chức chấm chéo. Phòng đã đi kiểm tra 3 trường THCS Hồng Khê, Vĩnh Tuy, Nhân Quyền về công tác chỉ đạo khảo sát, qua kiểm tra ghi nhận trường THCS Hồng Khê, Vĩnh Tuy làm khá nghiêm túc, tuy nhiên việc bố trí chỗ ngồi cho học sinh, công tác vệ sinh phòng học còn hạn chế, riêng trường THCS Nhân Quyền tổ chức không nghiêm túc, vắng cả hai lãnh đạo trực, học sinh trao đổi bài và mang tài liệu vào phòng thi. 
Các trường tiếp tục bồi dưỡng HSG cấp trường khối 6, 7, 8. Ngày 17 tháng 4 tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường. Phòng đã gửi kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường khối 6, 7, 8 cho các trường, trong kế hoạch triển khai xây dụng ngân hàng đề, mỗi trường ra 14 đề nộp qua email ngày 12/4/2014.

Phát động tháng thi đua chào mừng hai ngày Lễ lớn của tháng là 8/3 và 26/3. Tổ chức các hình thức như: Sinh hoạt nữ công nhân dịp 8/3…, tổ chức thi đua hội học, xổ số học tập, báo tường, tìm hiểu truyền thống, hội trại, văn nghệ, trò chơi dân gian… nhằm  nâng cao chất lượng học tập và giáo dục đạo đức, truyền thống, lối sống cho học sinh. 

        
Huyện có 2 học sinh của trường THCS Vũ Hữu đạt giải cấp tỉnh viết thư quốc tế UPU (1 giải nhì, 1 giải KK), đồng đội trường Vũ Hữu xếp thứ nhì cấp tỉnh.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia


Phòng GD&ĐT đã rà soát lại hồ sơ tự đánh giá của một số trường sau khi đoàn kiểm tra của Phòng về tư vấn để chuẩn bị đón Sở GD&ĐT về đánh giá ngoài.

Trường THCS Vĩnh Tuy cùng địa phương xin dự án xây thêm 4 phòng học 2 tầng bắt đầu triển khai xây dựng từ 25/3/2014.
3. Công tác bồi dưỡng giáo viên

Các trường đã tổ chức Hội giảng đợt II của năm học chào mừng ngày 8/3 và 26/3. Tổng hợp chung toàn huyện có 334 tiết hội giảng, xếp loại Giỏi: 231 tiết đạt 69,16 %, xếp loại Khá: 97 tiết đạt 29,04 %, xếp loại TB: 6 tiết đạt 1,8 %. Tuy nhiên một số đơn vị không đủ 100 % giáo viên tham gia, việc đánh giá xếp loại còn lỏng tay. (Xem phụ lục)
      
Có 9 đơn vị đã tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đợt II: THCS                                                                    Hùng Thắng, Thái Học, Tráng Liệt, Kẻ Sặt, Vĩnh Hồng, Tân Hồng, Bình Minh, Long Xuyên, Bình Xuyên công nhận cho tổng số 63 giáo viên giỏi cấp trường đạt tỉ lệ 100% dự thi.  (Xem phụ lục)
        
Hội đồng Khoa học huyện Bình Giang đã hoàn thành chấm xong sáng kiến cấp huyện, tuy nhiên còn chờ kết quả chuyên môn của các cá nhân năm học 2013 - 2014 để công nhận, trong đó có 12 sáng kiến cấp THCS gửi dự thi cấp tỉnh.

Ngày 31/3/2014 tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 - 2013) tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, sản phẩm dự thi phần mềm Thống kê giáo dục trực tuyến của đồng chí Trần Minh Thái và các cộng sự đã đạt giải ba toàn quốc. 
      
4. Công tác quản lý
Tất cả các trường phát động đợt quyên góp ủng hộ em Nguyễn Đức Đạt (lớp 7A trường THCS Bình Minh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền đạt được là gần 37 triệu. 

Chỉ đạo Công đoàn, tổ Nữ công tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Triển khai đăng ký mua vở học sinh năm học 2014 - 2015.
Chỉ đạo chuyên môn nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tốt đợt Hội giảng, Hội học chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 tháng 3.
     
Phòng đã kiểm tra đột suất 07 trường về nền nếp chuyên môn (Thái Dương, Bình Minh, Thúc Kháng, Long Xuyên, Hùng Thắng, Tân Việt, Vĩnh Hồng). 
Một số hạn chế:

Tháng 3 có nhiều học sinh bỏ học: Tổng số bỏ học tháng 3 là 8 em, trong 
đó THCS Thái Hòa 2 em (01 chết, 01 bỏ học), Bình Xuyên 01, Hồng Khê bỏ 01, Long Xuyên bỏ 01, Vĩnh Hồng bỏ 01, Vĩnh Tuy bỏ 01, Thái Học bỏ 01. Nâng tổng số học sinh bỏ học từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2014 là 36 em, tỉ lệ 0.61% (Nếu tính cả bỏ học trong hè là 54 em, tỉ lệ 0.91%). (Xem phụ lục)
Quản lí nhà trường, tổ chuyên môn chưa kiên quyết trong kiểm tra nên vẫn để tồn tại nhiều sai sót trong hồ sơ giáo án của giáo viên. Cụ thể: Một số giáo viên chưa soạn bài trước một tuần, trình bày giáo án chưa đúng quy định, chưa bổ sung giáo án, phân phối thời gian không đảm bảo 45 phút, giáo viên sử dụng thiết bị dạy học chưa thường xuyên, chưa có hai mã đề cho kiểm tra 15 phút; việc kiểm tra sổ đầu bài của cán bộ quản lí có trường chưa đảm bảo tiến độ 2 tuần/ lần kiểm tra, chưa phát hiện hết thiếu sót của giáo viên, chưa đóng dấu giáp lai.  
Các trường đã đăng ký mua vở năm học 2014 - 2015 là: Bình Xuyên, Cổ Bì, Hồng Khê, Kẻ Sặt, Long Xuyên, Tân Hồng, Thái Dương, Thái Hòa, Thái Học, Thúc Kháng, Tráng Liệt, Tân Việt, Vũ Hữu. Tuy nhiên số lượng đăng ký ít không tương ứng với số học sinh. 
Phòng GD&ĐT chưa mời được Sở GD&ĐT về khảo sát thư viện trường THCS Hùng Thắng trong tháng 3.


Một số trường chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo Hội giảng, thi GVG trường chậm: THCS Thái Hòa, Thái Học, Long Xuyên, Vũ Hữu, Tráng Liệt, Vĩnh Hồng, Bình Xuyên.
 

Việc tự đánh giá ở một số đơn vị theo kế hoạch kiểm định chất lượng còn chậm.

II. CÔNG TÁC THÁNG 4/2014

1. Công tác dạy học

Tiếp tục chỉ đạo giảng dạy theo phân phối chương trình, đúng kế hoạch dạy học, chỉ đạo hoàn thành các điểm kiểm tra thường xuyên (M, 15 phút, KT dưới 1 tiết) trong tháng 4.


Các trường chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho học sinh.


Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém một cách thực chất vào cuối năm học; chú ý đối tượng học sinh khuyết tật (đánh giá theo Thông tư 58).


Các trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra cuối năm học (Phòng dự kiến ra đề chung 4 môn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học). Phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra học kì II thông báo sau. 

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8, xây dựng ngân hàng đề và tổ chức thi học sinh giỏi khối 6, 7, 8 ngày 17/4/2013 theo kế hoạch đã thông báo. Các trường tổ chức coi, chấm thi, nộp Báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trong ngày 19/04/2013.

Tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC trường học, nâng cao chất lượng dạy học theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Các trường tiếp tục cập nhật số liệu theo dõi học sinh, vận động học sinh bỏ học ra lớp để đảm bảo duy trì sĩ số theo kế hoạch.


Nghiệm thu kết quả đăng ký một đổi mới học kỳ II.


2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thư viện
Sở GD&ĐT đánh giá ngoài kiểm định CLGD của các trường theo kế hoạch. 
Trường THCS Nhân Quyền tham mưu Đảng ủy, UBND xã về việc sửa chữa, nâng cấp CSVC tháng 11/2014 đón Sở GD&ĐT về kiểm tra lại sau 5 năm. 
Phòng GD&ĐT mời Sở GD&ĐT về khảo sát thư viện trường THCS Hùng Thắng.

3. Công tác bồi dưỡng giáo viên

Phòng GD&ĐT sẽ triệu tập họp Hội đồng bộ môn cấp huyện để thống nhất nội dung ôn tập học kỳ II và ra đề kiểm tra học kỳ II.

Các trường chỉ đạo giáo viên khắc phục tồn tại trong hồ sơ giáo án sau các đợt kiểm tra tháng 3 của Phòng GD&ĐT.

4. Công tác thi đua

Phòng GD&ĐT thông báo biểu điểm chấm thi đua các trường đầu tháng 4. Các trường họp Ban thi đua tự đánh giá các tiêu chuẩn thi đua năm học 2013 - 2014, chuẩn bị hồ sơ thi đua, cuối tháng 4/2014 Phòng GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra thi đua và tiến hành kiểm tra các nhà trường (Có kế hoạch hướng dẫn sau).
5. Công tác quản lý
         
Các nhà trường quản lí nền nếp, kỉ cương trong giảng dạy đặc biệt là việc thực hiện nền nếp soạn bài, chấn chỉnh chất lượng bài soạn, tăng cường việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, chỉ đạo giáo viên rút kinh nghiệm sau các đợt kiểm tra của Phòng GD&ĐT.


Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng của tập thể, cá nhân trong nhà trường, có biện pháp chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng kiểm tra chuyên đề, CMNV giáo viên.

Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng, định hướng học nghề cho học sinh lớp 9.

Chỉ đạo nghiêm túc quy định dạy thêm học thêm, phụ đạo cho học sinh yếu kém, ôn tập cuối năm đúng quy định.

Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra nền nếp chuyên môn một số trường và tổ chức in bằng tốt nghiệp THCS năm 2013.

Kiểm tra hồ sơ, thông tin về học sinh dự xét TN năm 2014, nhận bằng tốt nghiệp năm 2013 và kiểm tra thông tin (theo lịch của Phòng GD).
Nộp báo cáo tháng về phòng theo quy định.
	





	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	Nơi nhận :                                                                
- Lãnh đạo, CV phòng GD&ĐT 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u THCS, VP.
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Trần Minh Thái


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2014
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Ba
Ngày 01
	- Giáo viên các trường chấm bài 

	Thứ Tư
Ngày 02
	- Giáo viên các trường tiếp tục chấm bài.

	Thứ Năm
Ngày 03
	- Giáo viên các trường tiếp tục chấm bài.

- 13h 30: Họp hiệu trưởng và tổ chức giao lưu bóng đá cán bộ quản lý THCS tại THCS Vũ Hữu.

	Thứ Sáu
Ngày 04
	- 8h 00: Nộp bài đã chấm về Phòng GD&ĐT và nhận bài của trường về trả, chữa cho học sinh.

	Thứ Bẩy
Ngày 05
	

	Chủ Nhật
Ngày 06
	

	Thứ Hai

Ngày 07
	- Báo cáo qua email thông tin bài chấm sai (Theo mẫu sẽ gửi qua email)

	Thứ Ba
Ngày 08
	- 8h 00: Các trường nộp bài chấm sai về Phòng GD&ĐT
- 14h 00: Các trường nhận bài chấm sai về chấm lại

	Thứ Tư
Ngày 09
	- Giỗ tổ Hùng Vương: Học sinh nghỉ học 

	Thứ Năm
Ngày 10
	- Phòng GD&ĐT thông báo biểu điểm chấm thi đua các trường.

	Thứ Sáu
Ngày 11
	

	Thứ Bẩy
Ngày 12
	- Các trường nộp đề, đáp án thi HSG cấp trường khối 6, 7, 8 qua email Phòng GD&ĐT.

	Chủ Nhật
Ngày 13
	

	Thứ Hai

Ngày 14
	- Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch chỉ đạo kiểm tra học kì II
- Phòng giáo dục hướng dẫn các đơn vị thực hiện chức năng quản lý thi học sinh giỏi trên trang web của Phòng giáo dục.

	Thứ Ba
Ngày 15
	- 13h 30: Họp Hội đồng bộ môn thống nhất về nội dung ôn tập học kì II.

	Thứ Tư
Ngày 16
	- Phòng giáo dục gửi đề cương ôn tập cuối kì đến các trường.
-  13h 30: Các trường nộp hồ sơ tự kiểm tra thi đua 13 - 14 về đ/c Lân

	Thứ Năm
Ngày 17
	- 7h 30: Biên tập đề thi học sinh giỏi cấp trường khối 6, 7, 8  
- 13h 00: Các trường nhận đề thi HSG cấp trường khối 6, 7, 8 qua email,  trường tự in đề gửi cho từng học sinh.

- 14h 00: Tính giờ làm bài thi HSG khối 6, 7, 8, thu bài xong dọc phách 

	Thứ Sáu
Ngày 18
	- Văn thư cập nhật danh sách đề nghị in bằng tốt nghiệp THCS năm 2013 vào phần mềm in bằng (Có tài liệu hướng dẫn nhập liệu gửi vào Email)
- 8h 00: Nộp bài thi HSG khối 6, 7, 8 về PGD và nhận bài về chấm

	Thứ Bẩy
Ngày 19
	- Các trường hoàn thành chấm bài thi HSG khối 6, 7, 8

	Chủ Nhật
Ngày 20
	

	Thứ Hai

Ngày 21
	- Các trường phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ II

- In bằng tốt nghiệp THCS năm 2013

- 14h 00: Nộp bài chấm HSG khối 6, 7, 8 về PGD và nhận bài về trả HS

	Thứ Ba
Ngày 22
	- Các trường nộp báo cáo kết quả, xếp giải HSG cấp trường qua email Phòng GD&ĐT (Theo mẫu Phòng GD&ĐT gửi).

- Các trường đăng ký số lượng giấy kiểm tra 4 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Hóa học (Theo mẫu Phòng GD&ĐT gửi)

- In bằng tốt nghiệp THCS năm 2013

	Thứ Tư
Ngày 23
	- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Thứ Năm
Ngày 24
	- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Thứ Sáu
Ngày 25
	- Nộp báo cáo tháng 4 về Phòng GD&ĐT
- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Thứ Bảy
Ngày 26
	- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc tại THCS Lê Quý Đôn (01 học sinh THCS Vũ Hữu)
- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Chủ Nhật
Ngày 27
	

	Thứ Hai

Ngày 28
	- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Thứ Ba
Ngày 29
	- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Thứ Tư
Ngày 30
	- Các trường hoàn thành điểm kiểm tra hệ số I

- Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014

	Chú ý: Các trường trường thường xuyên theo dõi website của PGD để thực hiện.



	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	
	
	
	
	Bình Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TẬP HỢP KẾT QUẢ HỘI GIẢNG 26/3/2013

	Năm học 2013 - 2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Trường THCS
	Tổng số GV tham gia
	Tổng số QL,GV trường
	XL Giỏi
	Tỉ lệ
	XL Khá
	Tỉ lệ
	XL TB
	Tỉ lệ

	1
	Bình Minh
	11
	17
	8
	72.7
	3
	27.3
	0
	0.00

	2
	Bình Xuyên
	22
	26
	11
	50.0
	11
	50.0
	0
	0.00

	3
	Cổ Bì
	21
	24
	14
	66.7
	6
	28.6
	1
	4.76

	4
	Hồng Khê
	20
	22
	13
	65.0
	7
	35.0
	0
	0.00

	5
	Hùng Thắng
	15
	19
	13
	86.7
	2
	13.3
	0
	0.00

	6
	Hưng Thịnh
	7
	10
	5
	71.4
	2
	28.6
	0
	0.00

	7
	Kẻ Sặt
	15
	19
	11
	73.3
	4
	26.7
	0
	0.00

	8
	Long Xuyên
	18
	26
	14
	77.8
	4
	22.2
	0
	0.00

	9
	Nhân Quyền
	16
	24
	10
	62.5
	6
	37.5
	0
	0.00

	10
	Tân Hồng
	19
	22
	11
	57.9
	8
	42.1
	0
	0.00

	11
	Tân Việt
	17
	21
	10
	58.8
	7
	41.2
	0
	0.00

	12
	Thái Dương
	15
	18
	7
	46.7
	5
	33.3
	3
	20.00

	13
	Thái Hòa
	17
	21
	7
	41.2
	10
	58.8
	0
	0.00

	14
	Thái Học
	27
	28
	21
	77.8
	6
	22.2
	0
	0.00

	15
	Thúc Kháng
	16
	20
	8
	50.0
	8
	50.0
	0
	0.00

	16
	Tráng Liệt
	18
	19
	16
	88.9
	2
	11.1
	0
	0.00

	17
	Vĩnh Hồng
	22
	27
	15
	68.2
	5
	22.7
	2
	9.09

	18
	Vĩnh Tuy
	12
	17
	11
	91.7
	1
	8.3
	0
	0.00

	19
	Vũ Hữu
	26
	29
	26
	100.0
	0
	0.0
	0
	0.00

	 
	Cộng
	334
	409
	231
	69.16
	97
	29.04
	6
	1.80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	
	
	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Minh Thái


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	
	
	
	
	
	Bình Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2013


	TẬP HỢP KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 26/3/2013

	Năm học 2013 – 2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Trường THCS
	Tổng số GV dự thi
	Tổng số GV trường
	XL Giỏi
	Tỉ lệ
	XL Khá
	Tỉ lệ

	1
	Hùng Thắng
	12
	17
	12
	100
	0
	0

	2
	Thái Học
	12
	26
	12
	100
	0
	0

	3
	Tráng Liệt
	9
	17
	9
	100
	0
	0

	4
	Kẻ Sặt
	8
	17
	8
	100
	0
	0

	5
	Vĩnh Hồng
	8
	25
	8
	100
	0
	0

	6
	Tân Hồng
	7
	20
	7
	100
	0
	0

	7
	Bình Xuyên
	7
	24
	7
	100
	0
	0

	8
	Bình Minh
	5
	14
	5
	100
	0
	0

	9
	Long Xuyên
	2
	24
	2
	100
	0
	0

	10
	Cổ Bì
	0
	22
	0
	0
	0
	0

	11
	Hồng Khê
	0
	20
	0
	0
	0
	0

	12
	Hưng Thịnh
	0
	8
	0
	0
	0
	0

	13
	Nhân Quyền
	0
	22
	0
	0
	0
	0

	14
	Tân Việt
	0
	19
	0
	0
	0
	0

	15
	Thái Dương
	0
	16
	0
	0
	0
	0

	16
	Thái Hòa
	0
	19
	0
	0
	0
	0

	17
	Thúc Kháng
	0
	18
	0
	0
	0
	0

	18
	Vĩnh Tuy
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	19
	Vũ Hữu
	0
	26
	0
	0
	0
	0

	 
	Cộng
	70
	369
	70
	100
	0
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	KT. TRƯỞNG PHÒNG
	
	

	
	
	
	
	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Đã ký)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trần Minh Thái
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